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STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2150000029 Lê Văn Đình T. Vạn An    

2 2150000071 Nguyễn Vương Linh T. Minh Khánh    

3 2150000084 Nguyễn Trần Luật T. Quảng Luận    

4 2150000152 Huỳnh Quốc Tấn T. Thiện Thanh    

5 2150000391 Võ Thị Thanh Nhàn TN. Tuệ Trí    

6 2150000409 Lê Thị Oanh TN. Thiên Hạnh    

7 2150000432 Triệu Thị Như Quỳnh TN. Trí Minh    

8 2350000007 Nguyễn Văn Chiến T. Quảng Thắng    

9 2350000008 Mai Đình Cương T. Minh Thiện    

10 2350000013 Trần Quang Đạt T. Nhuận Thành    

11 2350000014 Nguyễn Hữu Đạt T. Minh Phát    

12 2350000018 Huỳnh Công Duyên T. Tâm Duyên    

13 2350000020 Lường Văn Hiếu T. Trung Nghĩa    

14 2350000027 Trần Phi Khang T. Trung Độ    

15 2350000030 Nguyễn Thành Lễ T. Tâm Tín    

16 2350000034 Tăng Nguyễn Ngọc Minh T. Quảng Châu    

17 2350000035 Nguyễn Phương Nam T. Minh Đạt    

18 2350000036 Nguyễn Văn Ngộ T. Nhuận Tánh    

19 2350000037 Huỳnh Thái Nguyên T. Nhuận Hoà    

20 2350000049 Đặng Văn Tài T. Hữu Trí    

21 2350000053 Trương Văn Thạch T. Nhuận Minh    

22 2350000055 Hoàng Văn Thanh T. Minh Khiết    

23 2350000056 Rơ Châm Thành T. Giác Minh Danh    
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24 2350000065 Tô Xuân Tín T. Ân Tuệ    

25 2350000066 Lê Tín T. Hiền Siêu    

26 2350000069 Nguyễn Văn Trọn T. Ấn Quang    

27 2350000074 Đặng Hoàng Tuấn T. Thánh Tú    

28 2350000082 Phan Thị Vân An TN. Tịnh Viên    

29 2350000083 Lê Thị An TN. Liên An    

30 2350000085 Trần Thị Hồng Anh TN. Liên Nhi    

31 2350000090 Phan Thị Minh Đào TN. Thọ Viên    

32 2350000091 Đào Thị Đạt TN. Tịnh Văn    

33 2350000092 Nguyễn Thị Mỹ Diễm TN. Vạn Điền    

34 2350000093 Nguyễn Thị Diễm TN. Huệ Trí    

35 2350000096 Bạch Thị Điểm TN. Hạnh Nhã    

36 2350000097 Nguyễn Thị Tiểu Điệp TN. Hạnh Ý    

37 2350000101 Lương Thị Mỹ Duyên TN. Đồng Lành    

38 2350000104 Đậu Thị Hà TN. Liên Phát    

39 2350000108 Phan Thị Hân TN. Nhẫn Hiếu    

40 2350000109 Nguyễn Thị Hằng TN. Tuệ Đăng    

41 2350000110 Nguyễn Thị Hằng T. Nữ Ân Thành    

42 2350000111 Nguyễn Thị Diệu Hạnh TN. Thông Thuần    

43 2350000114 Nguyễn Thị Hạnh TN. Hạnh Ý    

44 2350000115 Nguyễn Thị Ngọc Hảo TN. Ân Liên    

45 2350000118 Nguyễn Thị Phúc Hậu TN. Vạn Phúc    

46 2350000120 Nguyễn Thị Hiếu TN. An Tường    

47 2350000121 Trần Thị Hiểu TN. Trung Ngọc    

TỔNG BÀI THI:

GIÁM THỊ
1
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(Ký,ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN

15:38 6/6/24 Danh sách Sinh viên thi lớp 518.CN.PALI102.1.1. - Cuối kỳ

https://noibo.vbu.edu.vn/quanlyadmin/dotthi/inDanhSachSVThi_onRoom?MaLHP=518.CN.PALI102.1.1.&Phong=13&dotthi=3428&Kythi=4&child_type… 2/2


